GIÁO ÁN SỐ:  01
Thời gian thực hiện:  6 tiết, Lớp 14TC - Đ

Thực hiện ngày         tháng           năm 2015
BÀI 1: 
THÁO LẮP, KIỂM TRA, SỬA CHỮA 


CÁC LOẠI KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục đích: 

· Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa các loại khí cụ điện: công tắc hành trình, nút nhấn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, rơ le trung gian.

Yêu cầu:

· Tháo và lắp được các loại khí cụ điện.

· Xác định được vị trí hư hỏng và sửa chữa được các hư hỏng của khí cụ điện.

· An toàn cho người và thiết bị.

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

  Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Công tắc hành trình, nút nhấn.

· Công tắc tơ.

· Các loại rơ le: Rơ le nhiệt, rơ le thời gian, rơ le trung gian.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Công tắc hành trình, nút nhấn.

· Công tắc tơ.

· Các loại rơ le: Rơ le nhiệt, rơ le thời gian, rơ le trung gian.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 

Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


- 
Hướng dẫn kết thúc:

Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành:

Các bước thực hành: 

Công tắc hành trình, Nút nhấn

a.  Công tắc hành trình

· Quan sát bên ngoài

· Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong

· Xác định các hư hỏng để sửa chữa

b. Nút nhấn

· Quan sát bên ngoài

· Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong

· Xác định các hư hỏng để sửa chữa.

Các loại rơle

a. Rơ le nhiệt,

· Quan sát bên ngoài

· Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong

· Xác định các hư hỏng để sửa chữa 

b. Rơ le thời gian:

· Quan sát bên ngoài

· Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong

· Xác định các hư hỏng để sửa chữa
c. Rơ le trung gian

· Quan sát bên ngoài

· Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong

· Xác định các hư hỏng để sửa chữa
Công tắc tơ
· Quan sát bên ngoài

· Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong

· Xác định các hư hỏng để sửa chữa 

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu.

- GV nhận xét, bổ sung.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tháo lắp, xác định các hư hỏng để sửa chữa.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tháo lắp, xác định các hư hỏng để sửa chữa.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tháo lắp, xác định các hư hỏng để sửa chữa.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tháo lắp, xác định các hư hỏng để sửa chữa.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tháo lắp, xác định các hư hỏng để sửa chữa.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tháo lắp, xác định các hư hỏng để sửa chữa.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác. 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh.
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày          tháng          năm 2015    


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 02
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng            năm 2015
BÀI 2: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG, 

DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐIỀU KHIỂN Ở 1 NƠI

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điện khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển ở 1 nơi.

Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điện khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển ở 1 nơi .

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015    


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 03
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày              tháng           năm 2015
BÀI 3: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG, 

DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐIỀU KHIỂN NHIỀU NƠI

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điện khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển nhiều nơi.

Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điện khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển nhiều nơi .

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015    


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 04
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp 14TC - Đ

Thực hiện ngày                tháng             năm 2015.


BÀI 04: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA DỪNG HÃM ĐỘNG NĂNG 

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm động năng.

Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01  phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, diod, máy biến áp hãm, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm động năng.

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015    


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 05
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng             năm 2015.

BÀI 05: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN

ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA DỪNG HÃM BẰNG BỘ LY HỢP ĐIỆN TỪ
Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm bằng ly hợp điện từ.

Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, diod, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha, bộ ly hợp điệ từ.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm bằng bộ ly hợp điệ từ.

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015         


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 06
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp 14TC - Đ

Thực hiện ngày               tháng            năm 2015.

BÀI 06: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG, ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐIỀU KHIỂN Ở 1 NƠI

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điện khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển ở 1 nơi
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp  mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điện khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển ở 1 nơi
5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)


    
Ngày        tháng        năm 2015    


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 07
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp       14TC - Đ

Thực hiện ngày                tháng            năm 2015    .

BÀI 07: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG,  ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐIỀU KHIỂN Ở NHIỀU NƠI

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điện khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển ở nhiều nơi
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điện khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển ở nhiều nơi
5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015    


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 08
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp 14TC - Đ

Thực hiện ngày                tháng             năm 2015.

BÀI 08: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG, ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA DỪNG HÃM ĐỘNG NĂNG

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm động năng.

Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01  phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, diod, máy biến áp hãm, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm động năng.

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015    


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 09
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng             năm 2015.

BÀI 09: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG, ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA DỪNG HÃM BẰNG BỘ LY HỢP ĐIỆN TỪ
Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm bằng ly hợp điện từ.

Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, diod, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha, bộ ly hợp điệ từ.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm bằng bộ ly hợp điệ từ.

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015         


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 10
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng             năm 2015.

BÀI 10: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA QUA MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẨU
Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba qua máy biến áp tự ngẩu
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha, máy biến áp tự ngẩu
· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba qua máy biến áp tự ngẩu
5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015         


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 11
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng             năm 2015.

BÀI 11: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG ĐỔI NỐI Y/( 

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối Y/∆
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối Y/∆
5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015         


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 12
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng             năm 2015.

BÀI 12: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG ĐỔI NỐI Y/(, CÓ CHỌN CHIỀU QUAY

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối Y/∆, có chọn chiều quay
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối Y/∆, có chọn chiều quay
5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015         


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 13
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng             năm 2015.

BÀI 13: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG ĐỔI NỐI Y/(, CÓ CHỌN CHIỀU QUAY, DỪNG HÃM ĐỘNG NĂNG
Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối Y/∆, có chọn chiều quay, dừng hãm động năng
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, diod, máy biến áp hãm, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối Y/∆, có chọn chiều quay, dừng hãm động năng
5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015         


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 14
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng             năm 2015.

BÀI 14: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG ĐỔI NỐI Y/(, CÓ CHỌN CHIỀU QUAY, DỪNG HÃM BẰNG LY HỢP ĐIỆN TỪ
Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối Y/∆, có chọn chiều quay, dừng hãm bằng ly hợp điện từ
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, diod, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha, ly hợp điện từ
· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối Y/∆, có chọn chiều quay, dừng hãm bằng ly hợp điện từ
5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015         


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 15
Thời gian thực hiện: 12 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày             tháng             năm 2015.

BÀI 15: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN 


BA ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA LÀM VIỆC THEO TRÌNH TỰ 

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển 3 động cơ KĐB ba pha làm việc theo trình tự
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 02 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 538 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha, 
· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển 3 động cơ KĐB ba pha làm việc theo trình tự
5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày        tháng        năm 2015         


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
Quách Minh Thử.

GIÁO ÁN SỐ: 16
Thời gian thực hiện: 12 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày               tháng            năm  2015
BÀI 16: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN 


ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA 2 CẤP TỐC ĐỘ   

Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 2 cấp tốc độ. 
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 02 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 538 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 2 cấp tốc độ.

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
	44

2

2 

5
3
7
10
5
10

480
15


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày          tháng         năm 2015 


Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
   Quách Minh Thử


GIÁO ÁN SỐ: 17
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày              tháng             năm  20151 

BÀI 17: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG 
CƠ KĐB BA PHA 2 CẤP TỐC ĐỘ 
CÓ ĐẢO CHIỀU QUAY, 

DỪNG HÃM ĐÔNG NĂNG
Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 2 cấp tốc độ, có đảo chiều quay, dừng hãm động năng. 
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực, vận hành.
· Sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, công tắc tơ, rơ le thới gian, máy biến áp, động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ.

· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 2 cấp tốc độ, có đảo chiều quay.

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Sửa chữa hư hỏng
a. Sửa chữa hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa hư hỏng trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)



Ngày           tháng         năm 2015 

Tổ Trưởng
Giáo Viên


Quách Minh Thử
   Quách Minh Thử


GIÁO ÁN SỐ: 18
Thời gian thực hiện: 6 tiết, Lớp  14TC - Đ

Thực hiện ngày            tháng          năm  20151

BÀI 18: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG
CƠ KĐB BA PHA 2 CẤP TỐC ĐỘ CÓ ĐẢO CHIỀU QUAY,
DỪNG HÃM BẰNG LY HỢP ĐIỆN TỪ
Mục đích: 

· Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 2 cấp tốc độ, có đảo chiều quay, dừng hãm bằng ly hợp điện từ
Yêu cầu:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

· An toàn cho người và thiết bị. 

I. Ổn định lớp:
Thời gian: 01 phút

   Số học sinh vắng 
 Tên: 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:

Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:
Thời gian: 269 phút

1. Nội dung:

· Lắp ráp được mạch điều khiển, mạch động lực.
· Sửa chữa được những hư hỏng mạch điều khiển, mạch động lực.

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Nút nhấn, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, diod, công tắc tơ, động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ, bằng ly hợp điện từ
· Dụng cụ người thợ điện.

· Tủ thực tập có nguồn điện.

3.Hình thức hướng dẫn:


-
Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.




-
Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.


-
Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung.
 

4. Sản phẩm ứng dụng:

· Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 2 cấp tốc độ, có đảo chiều quay, dừng hãm bằng ly hợp điện từ.

5. Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	TG

(Phút)

	A

I

II

III

1

2

3

B 

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành 

Công việc chuẩn bị

a.  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

b. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

c. Kiểm tra thiết bị

Lắp mạch và kiểm tra

a.  Lắp và kiểm tra mạch động lực 

b.  Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

c.  Vận hành

d.  Nhận xét 

Đánh pan và sửa pan
a. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

b. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

c. Nhận xét

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	- Thuyết trình

- HS giới thiệu

- GV nhận xét, bổ sung

- Trực quan hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn HS liệt kê và kiểm tra thiết bị.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp, kiểm tra mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách vận hành.
- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- Trực quan vật thật, hình vẽ 

- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách tìm và sửa chữa hư hỏng  trên mạch điều khiển, mạch động lực.

- HS làm thử – GV quan sát uốn nắn.

- HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 

- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh

- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. 
	88

2

2 

15

44

10

19

345

15
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